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Luật kinh tế

1
Hoàng Thị

Phương Anh
21/10/1999 Nữ Nùng

Tỉnh Lạng
Sơn

Công ty Đấu giá
hợp danh số 6

Quốc gia

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022 Luật Khá Miễn thi

Người dân
tộc thiểu
số có hộ

khẩu
thường trú
từ 2 năm
trở lên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

2 Lưu Việt Anh 14/07/2000 Nam Kinh
Tỉnh Vĩnh

Phúc

Đại Học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

3
Lương Thị
Ngọc Anh

09/09/2000 Nữ Kinh
Tỉnh

Quảng
Ninh

Công ty cổ phần
nền tảng bán
hàng 1Sell

Học viện
Phụ nữ

Việt Nam

Chính
quy

2022 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

4
Phạm Lê Trâm

Anh
06/10/2000 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Ngân hàng
TMCP Đầu tư và

Phát triển Việt
Nam - Chi nhánh

Mỹ Đình

Trường
Đại Học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Luật Kinh
tế; Ngôn
ngữ Anh

Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội
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5 Trần Tiến Anh 25/05/2000 Nam Kinh
Tỉnh Hà

Tĩnh

CÔNG TY CỔ
PHẦN THƯƠNG

MẠI VÀ ĐẦU
TƯ CARA VIỆT

NAM

TRƯỜN
G ĐẠI
HỌC

LUẬT
HÀ NỘI

Chính
quy

2022
Luật Kinh

Tế
Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

6
Nguyễn Đức

Bảy
10/07/1988 Nam Kinh

Tỉnh
Thanh
Hóa

công ty TNHH
Dịch Vụ - kỹ
thuật Bảo mật
Device IT Việt

NAM

Đại học
luật Hà

Nội

Vừa
làm
vừa
học

2018 ngành luật
Trung
bình

Tiếng Anh
Không ưu

tiên

7
BÙI THỊ LINH

CHI
19/01/2000 Nữ Kinh

Tỉnh Hà
Tĩnh

CÔNG TY
LUẬT TNHH
TUỆ VINH
APTLAW

TRƯỜN
G ĐẠI
HỌC

LUẬT
HÀ NỘI

Chính
quy

2022
LUẬT

KINH TẾ
Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

8
Nguyễn Thị
Thu Chang

08/05/1997 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2019
Luật Kinh

tế
Giỏi Tiếng Anh

Không ưu
tiên

9
Nguyễn Thị

Kim Chi
17/05/2000 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Công ty Luật
TNHH Bizlink

Đại học
Thương

Mại

Chính
quy

2022
Luật kinh

tế
Giỏi Tiếng Anh

Không ưu
tiên

10 Trần Vũ Hà Chi 26/08/2001 Nữ Kinh
Tỉnh Hà
Giang

Văn phòng công
chứng Bắc

Quang, huyện
Bắc Quang, tỉnh

Hà Giang

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

11 Vũ Xuân Chiến 29/09/1984 Nam Kinh Thành
phố Hà

Nội

Công ty TNHH
Thương mại và

Dịch vụ SIB Việt
Nam

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Ngành
Luật

Giỏi Miễn thi Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
ngành sư phạm

tiếng nước
ngoài/ngôn ngữ
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nước ngoài bậc
đại học trở lên

12
Trần Thị Minh

Châu
19/09/2001 Nữ Kinh

Tỉnh
Thanh
Hóa

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024

Luật
Thương

mại quốc
tế

Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

13 Chu Ngọc Diệp 07/11/2001 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Công ty luật
TNHH OTIS và

Cộng sự 

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội  

Chính
quy

2023
Luật Kinh

tế  
Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

14
Nguyễn Thị
Kim Dung

03/12/1983 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Công ty CP Công
nghệ Xanh
Khánh Ân

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật
Xuất
sắc

Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
ngành sư phạm

tiếng nước
ngoài/ngôn ngữ
nước ngoài bậc
đại học trở lên

15 Bành Vũ Dũng 09/06/2000 Nam Nùng
Tỉnh Lạng

Sơn

Trung tâm phát
triển quỹ đất

huyện Văn Quan,
tỉnh Lạng Sơn

Trường
Đại Học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Ngành
Luật

Khá Miễn thi

Người dân
tộc thiểu
số có hộ

khẩu
thường trú
từ 2 năm
trở lên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

16 Trần Văn Dũng 14/02/1986 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024
Luật Kinh

Tế
Giỏi Tiếng Anh

Không ưu
tiên

17 Nguyễn Thùy
Dương

04/02/1999 Nữ Kinh Tỉnh Phú
Thọ

Ngân hàng
TMCP Đại

Chúng Việt Nam

Trường
Đại học
Luật Hà

Chính
quy

2021 Luật Kinh
tế

Giỏi Tiếng Anh Không ưu
tiên
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Nội

18
Phạm Hải

Dương
04/01/2001 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội 

Chính
quy

2023
Luật Chất
lượng cao

Giỏi Miễn thi

Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

19
Trần Thùy

Dương
13/10/2001 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Công ty cổ phần
Dịch vụ và Giải
pháp Công nghệ
Giáo dục PHX

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023

Luật
chương

trình Chất
lượng cao

Giỏi Miễn thi

Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

20 Hà Thị Hương
Giang

10/11/1994 Nữ Tày Tỉnh Điện
Biên

Đại học
Luật Hà

Chính
quy

2024 Luật kinh
tế

Giỏi Miễn thi Không ưu
tiên

Chứng chỉ tương
đương
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Nội

21
Nguyễn Hương

Giang
13/06/2000 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Công ty Cổ phần
Dịch vụ Thương
mại Tổng hợp
WinCommerce

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022

Luật
Thương

mại Quốc
tế

Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

22
Nguyễn Trường

Giang
12/12/2000 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Công ty Luật
TNHH Chân Tín

Nghĩa

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022
Luật Kinh

Tế
Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

23
Nguyễn Tống
Trường Giang

29/01/2001 Nam Kinh
Tỉnh Thái

Bình

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Ngành
Luật

Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

24 Nguyễn Thành
Hiếu

06/05/1976 Nam Kinh Thành
phố Hà

Nội

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi Thí sinh
được đào

tạo bậc đại
học trở lên

ở nước
ngoài theo

phương
thức đào
tạo toàn
thời gian
mà ngôn
ngữ sử

dụng trong
đào tạo

hoàn toàn

Đạt chuẩn đầu ra
ngành sư phạm

tiếng nước
ngoài/ngôn ngữ
nước ngoài bậc
đại học trở lên
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bằng tiếng
Anh

25
Nguyễn Thị
Thu Hiền

08/09/1985 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Bệnh viện Nhi
Trung ương

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2008 Luật
Trung
bình

Tiếng Anh
Không ưu

tiên

26
Nguyễn Thị
Thu Hiền

17/03/1996 Nữ Kinh
Tỉnh

Nghệ An

CÔNG TY
TNHH TRICOR
SERVICES VIỆT

NAM

Trường
Đại học
Thương

Mại

Chính
quy

2019
Luật Kinh

tế
Giỏi Tiếng Anh

Không ưu
tiên

27
Nguyễn Tiến

Hiệu
19/06/2000 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Ngân hàng
TMCP Ngoại
Thương Việt

Nam

Đại Học
Nội Vụ

Chính
quy

2022 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

28
Nguyễn Ngọc

Hoàn
18/06/1985 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội
VPBank

Trường
Đại Học
Luâ ̣ �t Hà

Nô ̣ �i

Chính
quy

2007 Luâ ̣ �t Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

29
Đinh Huy

Hoàng
25/12/1993 Nam Tày

Thành
phố Hà

Nội

Ngân hàng
TMCP Ngoại

thương Việt Nam

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2019 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

30
Đỗ Mạnh

Hoàng
08/08/2001 Nam Kinh

Tỉnh Thái
Bình

Toà án nhân dân
tỉnh Thái Bình

Đại học
luật

Thành
phố Hồ

Chí Minh

Chính
quy

2023 Luật
Trung
bình

Tiếng Anh
Không ưu

tiên

31
Hoàng Thị

Huyền
10/02/1994 Nữ Kinh

Tỉnh Yên
Bái

UBND phường
Hợp Minh, TP

Yên Bái

Đại Học
Mở Hà

Nội

Vừa
làm
vừa
học

2021 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên
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32
Lê Vũ Thanh

Huyền
01/10/2000 Nữ Kinh

Tỉnh Thái
Nguyên

Công ty CP Kinh
doanh và Dịch vụ

Bất Động sản
Newhousing

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

33
Nguyễn Thị
Minh Huyền

31/12/1997 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Văn phòng luật
sư Hoàng Hưng

Trường
đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2020

Luật
Thương

mại quốc
tế

Khá Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

34 Tạ Minh Huyền 19/09/2001 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023

Luật
(Chất
lượng
cao)

Giỏi Miễn thi

Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép,

Thí sinh có
chứng chỉ
tiếng Anh

quốc tế

IELTS

35 Đinh Thị Thu
Huyền

07/10/2002 Nữ Kinh Tỉnh Phú
Thọ

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Ngành
Luật

Giỏi Miễn thi Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại
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học Luật Hà Nội

36
Phạm Văn

Huấn
25/05/1986 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội
Bộ Tư pháp

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2009 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

37 ĐÀO THỊ HÀ 25/06/1991 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật
Xuất
sắc

Tiếng Anh
Không ưu

tiên

38
Nguyễn Thị

Minh Hà
26/12/1994 Nữ Kinh

Tỉnh Phú
Thọ

VIỆN KIỂM
SÁT NHÂN
DÂN QUẬN

TÂY HỒ

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2016 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

39 Trần Thị Hòa 19/11/1991 Nữ Kinh
Tỉnh Thái

Bình

Công ty TNHH
Tư vấn và Đào

tạo MGC

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật Giỏi Tiếng Anh
Không ưu

tiên

40
Đinh Dương

Hùng
27/12/2000 Nam Kinh

Tỉnh
Hưng Yên

Công ty cổ phần
giải pháp hoạch
định đầu tư và

công nghệ YPFP

Đại học
Nội Vụ
Hà Nội

Chính
quy

2022 Luật Khá Miễn thi

Thí sinh có
chứng chỉ
tiếng Anh

quốc tế

IELTS

41
Tống Thị Thu

Hương
19/03/2001 Nữ Kinh

Tỉnh Lào
Cai

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Luật Kinh

tế
Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

42
Trần Đỗ Hương

Trà
27/12/1997 Nữ Kinh

Tỉnh Yên
Bái

Công ty TNHH
Xuất nhập khẩu
dịch vụ vận tải

LABAN

Đại học
Thương

Mại

Chính
quy

2019
Luật Kinh

Tế
Khá Tiếng Anh

Không ưu
tiên

43 Bùi Thị Hằng 17/01/1984 Nữ Kinh Thành
phố Hà

Nội

Công ty Luật
TNHH Intercode

Đại học
Luật Hà

Nội

Vừa
làm
vừa

2015 Ngành
Luật

Trung
bình

Miễn thi Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
ngành sư phạm

tiếng nước

8



học
ngoài/ngôn ngữ
nước ngoài bậc
đại học trở lên

44
Nguyễn Khánh

Linh
02/05/1999 Nữ Kinh

Tỉnh Thái
Bình

Văn phòng Đoàn
Đại biểu Quốc

hội và Hội đồng
nhân dân tỉnh

Thái Bình

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2021
Ngành
Luật

Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

45
Nguyễn Thùy

Linh
18/12/1995 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Tổng Công ty
319 Bộ Quốc

Phòng

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2020
Luật Kinh

tế
Khá Tiếng Anh

Không ưu
tiên

46
Nguyễn Thị
Ngọc Linh

19/08/2001 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

CÔNG TY TÂN
TÍN ĐẠT

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

47 Trần Diệu Linh 18/09/2001 Nữ Kinh
Tỉnh

Thanh
Hóa

Đại Học
Luật -
ĐHQG

HN 

Chính
quy

2023 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

48
Vũ Thị Ngọc

Linh
30/12/2001 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Công ty TNHH
Hệ thống Thông

tin FPT

Trường
Đại học

luật - Đại
học Quốc

gia Hà
Nội

Chính
quy

2023 Luật Khá Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

49 Lê Thị Liễu 04/08/1995 Nữ Kinh
Tỉnh Thái

Bình

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2017 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

50 Đào Hương Ly 10/03/2000 Nữ Kinh Thành Công ty Luật Đại học Chính 2022 Luật Giỏi Miễn thi Không ưu Đạt chuẩn đầu ra
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phố Hà
Nội

TNHH Hà Ninh
Luật Hà

Nội
quy

Thương
mại Quốc

tế
tiên

trình độ ngoại
ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

51 Trần Tiến Lâm 05/06/1992 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Công ty cổ phần
xuất nhập khẩu

Lâm Duy

Đại học
Luật

Vừa
làm
vừa
học

2023 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

52
Tạ Thị Thanh

Mai
10/03/2000 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Công ty Luật
TNHH ZNA 

Trường
Đại học
Công
Đoàn 

Chính
quy

2022 Luật Giỏi Tiếng Anh
Không ưu

tiên

53 Vũ Ngọc Mai 09/09/2002 Nữ Kinh
Tỉnh

Hưng Yên
Công ty Luật
TNHH THD

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2024 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

54
Trần Thị Ngọc

My
10/04/2002 Nữ Kinh

Tỉnh Bình
Định

Trường
Đại học
Ngân
hàng

Thành
phố Hồ

Chí Minh

Chính
quy

2023
Luật kinh

tế
Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

Bậc 3/6

55
Phạm Thanh

Nam
22/01/1978 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022
Luật Kinh

tế
Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
ngành sư phạm

tiếng nước
ngoài/ngôn ngữ
nước ngoài bậc
đại học trở lên

56 Lê Mai  Ngọc 12/10/1999 Nữ Kinh Tỉnh
Quảng

Tổng cục Dự trữ
Nhà nước

Đại học
Luật Hà

Chính
quy

2021 Luật
(Chất

Giỏi Tiếng Anh Không ưu
tiên

10



Bình Nội
lượng
cao)

57
Nguyễn Thị
Hồng Ngọc

03/08/2001 Nữ Kinh
Tỉnh

Nghệ An

Đại học
kinh tế

quốc dân

Chính
quy

2023
Luật kinh

tế
Giỏi Tiếng Anh

Không ưu
tiên

58 Đinh Bảo Ngọc 09/08/1987 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Tập đoàn Bưu
chính Viễn thông

Việt Nam

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2009 Luật
Trung
bình

Tiếng Anh
Không ưu

tiên

59 Lê Hà Nhi 20/10/2000 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Công ty TNHH
Công nghệ Việt

Mỹ

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022
Luật Chất
lượng cao

Khá Miễn thi

Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

60
Lê Đoàn Huyền

Nhi
10/09/2000 Nữ Kinh

Tỉnh Thừa
Thiên Huế

Đại học
Luật -

Đại học
Huế

Chính
quy

2022
Luật Kinh

tế
Giỏi Tiếng Anh

Không ưu
tiên

61 Triệu Thảo Nhi 28/11/2001 Nữ Kinh Thành
phố Hà

Nội

Công ty TNHH
LNT và Thành

viên

Trường
Đại học
Luật -

Đại học
Quốc Gia

Chính
quy

2023 Luật Kinh
doanh

Giỏi Miễn thi Thí sinh có
chứng chỉ
tiếng Anh

quốc tế

IELTS
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HN

62
Nguyễn Hồng

Nhung
19/03/1998 Nữ Kinh

Tỉnh
Quảng
Ninh

Công ty Luật
TNHH My Way

Trường
Đại học
Công
đoàn

Chính
quy

2020 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

63
Phạm Quỳnh

Nhung
30/09/2000 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Văn phòng Luật
sư NHQuang &

Cộng sự

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022

Luật
Thương

mại quốc
tế

Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

64
Trương Hồng

Nhung
19/01/1991 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Công ty Luật
TNHH Ambys

Hà Nội

Trường
Đại Học
Luật Hà

Nội

Vừa
làm
vừa
học

2018 Luật
Trung
bình

Tiếng Anh
Không ưu

tiên

65 Nông Thị Nhã 19/02/1997 Nữ Tày
Tỉnh Cao

Bằng

Chi cục Trồng
trọt và Bảo vệ

thực vật Hà Nội

Trường
Đại học
Kiểm sát
Hà Nội

Chính
quy

2022 Luật Khá Tiếng Anh

Người dân
tộc thiểu
số có hộ

khẩu
thường trú
từ 2 năm
trở lên

66
Nguyễn Thị

Phương
01/09/2001 Nữ Kinh

Tỉnh
Nghệ An

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Luật kinh

tế
Xuất
sắc

Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

67
Nguyễn Thị

Minh Phương
19/11/1996 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Trường
đại học
kiểm sát
Hà Nội

Chính
quy

2018
Ngành
Luật

Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

68 Trần Mai 08/09/2001 Nữ Kinh Tỉnh Hà Trường Chính 2024 Luật kinh Khá Tiếng Anh Không ưu
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Phương Tĩnh
Đại học

Lao động
- Xã hội

quy tế tiên

69 Vũ Hà Phương 11/04/2000 Nữ Kinh
Tỉnh Hải
Dương

Công ty Cổ phần
Funtap

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội 

Chính
quy

2022
Luật Kinh

Tế
Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

70
Hoàng Huy

Quang
11/04/1999 Nam Kinh

Tỉnh Bắc
Giang

Công ty luật Đại
Kim

Đại học
Công
Đoàn

Chính
quy

2021 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

71
Dương Thị

Thuý Quỳnh
07/06/1994 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Công ty TNHH
Đầu tư thương

mại IVY

Đại học
Kinh tế

quốc dân
Khác 2023 Luật Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

IELTS

72
Lê Thị Mai

Quỳnh
25/07/2001 Nữ Kinh

Tỉnh Phú
Thọ

Trường Đại học
Luật Hà Nội

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Ngành

Luật Chất
lượng cao

Giỏi Miễn thi

Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

73 Vũ Ngọc
Quỳnh

05/04/2000 Nữ Kinh Thành
phố Hà

Nội

Văn phòng Luật
sư QAG Việt

Nam

Trường
Đại học
Luật Hà

Chính
quy

2022 Luật Kinh
tế

Khá Miễn thi Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
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Nội
của trường Đại

học Luật Hà Nội

74
HOÀNG THỊ

THUYÊN 
09/02/1980 Nữ Kinh

Thành
phố Hải
Phòng

Công ty Luật
TNHH MTV

Eagle

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội 

Chính
quy

2002

Pháp luật
Kinh tế và
Luật Quốc

tế 

Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

75 Lê Văn Thiện 17/02/1989 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Tập đoàn Điện
lực Việt Nam

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2020 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

76 Hà Lệ Thu 09/09/1995 Nữ Thái
Tỉnh Phú

Thọ

Viện kiểm sát
nhân dân huyện
Thanh Sơn, tỉnh

Phú Thọ

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2017 Luật Khá Tiếng Anh

Người dân
tộc thiểu
số có hộ

khẩu
thường trú
từ 2 năm
trở lên

77 Lê Thị Thu 16/06/1994 Nữ Kinh
Tỉnh

Hưng Yên

Công ty cổ phần
Xây dựng và
Thương mại
Hưng Yên

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2018
Luật Kinh

tế
Giỏi Tiếng Anh

Không ưu
tiên

78 Trần Thị Thu 10/02/1996 Nữ Kinh
Tỉnh Hà

Tĩnh

Chi nhánh Tư vấn
giám sát và Quản
lý dự án VNCC

Trường
Đại học

Vinh

Chính
quy

2018 Luật Giỏi Tiếng Anh
Không ưu

tiên

79
Hoàng Ngọc

Thái
10/11/1993 Nam Dao

Tỉnh Lai
Châu

Ban Nội chính
Tỉnh ủy Lai Châu

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2016 Luật Khá Tiếng Anh

Người dân
tộc thiểu
số có hộ

khẩu
thường trú
từ 2 năm
trở lên

80 Nguyễn 20/11/1996 Nữ Kinh Thành Ngân hàng Đại học Chính 2018 Luật Khá Tiếng Anh Không ưu
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Phương Thảo
phố Hà

Nội
TMCP Á Châu

Luật Hà
Nội

quy
Thương

mại quốc
tế

tiên

81
Ngô Thị

Phương Thảo
22/09/1998 Nữ Kinh

Tỉnh Lạng
Sơn

Công ty TNHH
nhãn mác và bao

bì Thiên Ân

Học viện
Cảnh sát
nhân dân

Chính
quy

2021 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

82
Đào Thị Thu

Trang
20/09/1998 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Văn phòng Luật
sư BQH và Cộng

sự

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2020
Luật Chất
lượng cao

Giỏi Tiếng Anh

Thí sinh
tốt nghiệp

chương
trình đào
tạo chất

lượng cao
các ngành
luật của

các cơ sở
đào tạo

được Bộ
Giáo dục

và Đào tạo
cho phép

83 Đỗ Hà Trang 12/04/2001 Nữ Kinh
Tỉnh Lào

Cai

Công ty Cổ phần
Tập đoàn
GELEX

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023 Luật Giỏi Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

84 Ngô Ngọc Trà 12/12/2000 Nữ Kinh
Tỉnh

Quảng
Ninh

Công ty cổ phần
Vietpex Global

Trường
đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022
Ngành
Luật

Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

85 Vũ Thế Tài 27/09/1999 Nam Kinh Thành Ngân hàng Học viện Chính 2022 Luật kinh Khá Tiếng Anh Không ưu
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phố Hải
Phòng

TMCP Việt Nam
Thịnh Vượng

Ngân
hàng

quy tế tiên

86 Mai Xuân Tùng 12/09/1996 Nam Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Đại học
Kiểm sát
Hà Nội

Chính
quy

2018 Luật
Trung
bình

Tiếng Anh
Không ưu

tiên

87
Nguyễn Sơn

Tùng
23/03/2001 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Cục Thi hành án
dân sự thành phố

Hà Nội

Trường
Đại học

Đại Nam

Chính
quy

2023
Luật Kinh

Tế
Khá Miễn thi

Không ưu
tiên

Bậc 3/6

88 Phạm Đình Tú 27/06/1991 Nam Kinh
Tỉnh Hải
Dương

Công ty TNHH
Tư vấn Dương

Trí

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2013 Luật học Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên

89
Trương Đình

Tấn
25/12/1998 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Trung tâm tư vấn
pháp luật- Viện
khoa học và bổ

trợ pháp lý

Trường
đại học

hữu nghị
các dân
tộc Nga-
RUDN

Chính
quy

2023 Luật học Khá Miễn thi
Không ưu

tiên

Đạt chuẩn đầu ra
ngành sư phạm

tiếng nước
ngoài/ngôn ngữ
nước ngoài bậc
đại học trở lên

90
Lâm Thị Thảo

Vân
27/02/2001 Nữ Kinh

Tỉnh Hà
Tĩnh

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Luật Kinh

tế
Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

91
Trần Thị Hoàng

Yến
25/10/1988 Nữ Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Nhà xuất bản Tư
pháp

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2010 Luật
Trung
bình

Miễn thi
Không ưu

tiên
Bậc 3/6

92 Lê Xuân Điệp 20/08/2001 Nam Kinh
Tỉnh

Hưng Yên

Văn phòng công
chứng Đàm Ngọc
Thế - tỉnh Hưng

Yên

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Vừa
làm
vừa
học

2023 Luật Khá Tiếng Anh
Không ưu

tiên
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93 Vũ Thị Đoan 01/07/1988 Nữ Kinh
Thành
phố Hà

Nội

Công ty cổ phần
tập đoàn quốc tế

Kim Long

Trường
Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2022
Luật Kinh

tế
Xuất
sắc

Tiếng Anh
Không ưu

tiên

94 Lê Trọng Đại 22/11/2001 Nam Kinh
Tỉnh

Hưng Yên

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Luật Kinh

tế
Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

95 Lưu Xuân Đức 10/11/1999 Nam Kinh
Tỉnh Nam

Định

Đại học
Luật Hà

Nội

Chính
quy

2023
Luật kinh

tế
Giỏi Miễn thi

Không ưu
tiên

Đạt chuẩn đầu ra
trình độ ngoại

ngữ bậc đại học
của trường Đại

học Luật Hà Nội

96
Nguyễn Cảnh

Đức
30/08/2001 Nam Kinh

Thành
phố Hà

Nội

Công ty CP Tư
Vấn TKXD&TM

Đức Long

Trường
Đại học

Lao
Động Xã

Hội

Chính
quy

2023
Luật Kinh

tế
Khá Tiếng Anh

Không ưu
tiên
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